
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 203477 Lê Thị Quốc Anh 19/08/2002 Cần Thơ DH20QTD02

2 201172 Nguyễn Thị Lan Anh 15/01/2002 Hậu Giang DH20YKH02

3 202051 Nguyễn Như Băng 10/10/2002 Cà Mau DH20YKH02

4 211349 Võ Thị Bảo Chang 21/06/2002 Bạc Liêu DH21QTK04

5 202367 Huỳnh Trí Cường 07/07/2002 Bạc Liêu DH20QTS02

6 202286 Hồ Anh Đào 03/09/2002 Kiên Giang DH20QTK05

7 203800 Kha Hoàng Dĩ 27/03/2002 An Giang DH20TCN02

8 203643 Huỳnh Thái Học 01/12/2002 Cà Mau DH20TCN02

9 202480 Đặng Thị Lan Hương 06/07/2002 Sóc Trăng DH20QTS02

10 201654 Lê Thị Ngọc Huyền 23/08/2002 Kiên Giang DH20YKH02

11 202074 Nguyễn Thị Diễm Huyền 24/11/2002 Kiên Giang DH20YKH02

12 200730 Nguyễn Duy Khang 02/02/2002 Kiên Giang DH20QLD01

13 202849 Nguyễn Hoàng Khang 25/04/2001 Sóc Trăng DH20QLD01

14 200481 Trần Lý Việt Khoa 26/11/2002 Cần Thơ DH20QTK01

15 202172 Huỳnh Thị Khánh Linh 25/03/2002 Cần Thơ DH20YKH02

16 202059 Nguyễn Thị Ngọc Lượn 09/07/2002 Sóc Trăng DH20QTD02

17 202102 Võ Thị Tuyết Mai 22/08/2002 An Giang DH20YKH02

18 211384 Trần Ngọc Lê Na 11/09/2003 Cà Mau DH21QTK04

19 210915 Diệp Huỳnh Nga 31/01/2001 Cà Mau DH21LUA01

20 203741 Thang Trọng Nghĩa 16/04/2001 Cà Mau DH20QLD01

21 209724 Phạm Hữu Nghỉa 28/10/2002 Đồng Tháp DH20QLD01

22 202281 Lư Bích Ngọc 04/07/2002 Kiên Giang DH20YKH02

23 202759 Lưu Văn Nguyên 04/03/2002 Kiên Giang DH20QTS02
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24 202459 Tô Thị Chúc Nguyên 07/11/2002 Cà Mau DH20YKH02

25 202318 Nguyễn Thị Yến Nhi 08/01/2002 An Giang DH20YKH02

26 203134 Phạm Thị Yến Nhi 06/05/2002 Cần Thơ DH20QLD01

27 201995 Trương Nguyễn Hoài Phong 01/05/2002 Cần Thơ DH20QTK05

28 2010364 Trương Minh Quân 12/03/2002 Sóc Trăng DH20TCN02

29 2010103 Nguyễn Thụy Lam Quỳnh 04/11/2002 An Giang DH20YKH02

30 2010359 Phạm Diễm Quỳnh 25/05/2002 Kiên Giang DH20YKH02

31 203180 Trần Thị Diễm Quỳnh 12/05/2002 Hậu Giang DH20QTD02

32 2010367 Nguyễn Thị Hồng Thẩm 02/02/2002 Kiên Giang DH20QLD01

33 202339 Nguyễn Đoàn Thanh Thanh 16/07/2002 An Giang DH20YKH02

34 203440 Nguyễn Trung Thanh 03/05/2001 An Giang DH20XDU01

35 211181 Võ Minh Thành 22/08/2003 Cần Thơ DH21QTK04

36 2010361 Nguyễn Thị Huyền Trân 24/12/2002 Kiên Giang DH20YKH02

37 201784 Huỳnh Thị Cẩm Tú 08/12/2002 Đồng Tháp DH20YKH02

38 211795 Lê Phan Anh Tuấn 21/10/2003 Trà Vinh DH21NNA04

39 2010440 Diệp Ngọc Tú Uyên 04/03/2002 An Giang DH20YKH02

40 211440 Nguyễn Thị Tú Vi 11/09/2003 Cà Mau DH21QTK04

41 201939 Nguyễn Thanh Yến Vy 28/06/2002 Cần Thơ DH20YKH02

42 200158 Nguyễn Thị Ánh Xuân 05/05/2001 Hậu Giang DH20QTK01
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